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Phụ lục I

DANH MỤC GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
(Ban hành kèm theo công văn số 388/KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của KBNN)

- Theo tiếng Anh:

	Tên đầy đủ
	Viết tắt
	Dịch ra tiếng Việt

	Account Payable
	AP
	Phân hệ quản lý chi

	Account Receivables
	AR
	Phân hệ quản lý thu

	Budget Allocation
	BA
	Phân hệ phân bổ NS

	General Ledger
	GL
	Sổ cái

	Purchase order
	PO
	Phân hệ cam kết chi

	Tax Collection System
	TCS
	Dự án hiện đại hóa thu Ngân sách nhà nước

	Treasury and budget management Information System
	TABMIS
	Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc


- Theo tiếng Việt:

	Tên đầy đủ
	Viết tắt

	Báo cáo tài chính
	BCTC

	Ban quản lý
	BQL

	Cam kết chi
	CKC

	Công trái
	CT

	Chương trình mục tiêu
	CTMT

	Chứng minh nhân dân
	CMND

	Cơ quan
	CQ

	Dự án
	DA

	Dự toán
	DT

	Dự trữ tài chính
	DTTC

	Địa phương
	ĐP

	Đơn vị
	ĐV

	Đơn vị có quan hệ với ngân sách
	ĐVQHNS

	Địa bàn hành chính
	ĐBHC

	Đầu tư
	ĐT

	Ghi thu ghi chi
	GTGC

	Giá trị gia tăng
	GTGT

	Hợp đồng
	HĐ

	Kho bạc
	KB

	Kho bạc Nhà nước
	KBNN

	Kế hoạch
	KH

	Kế hoạch tổng hợp
	KHTH

	Kinh phí công đoàn
	KPCĐ


	Kinh phí uỷ quyền
	KPUQ

	Kinh tế
	KT

	Kế toán trưởng
	KTT

	Kế toán viên
	KTV

	Kiểm soát
	KS

	Kiểm soát thanh toán
	KSTT

	Mục lục ngân sách
	MLNS

	Mục lục ngân sách nhà nước
	MLNSNN

	Liên kho bạc
	LKB

	Lệnh chuyển Có
	LCC

	Lệnh chuyển Nợ
	LCN

	Liên đoàn
	LĐ

	Liên đoàn lao động
	LĐLĐ

	Lệnh thanh toán
	LTT

	Nội dung kinh tế
	NDKT

	Ngân hàng
	NH

	Ngân hàng Nhà nước
	NHNN

	Ngân hàng thương mại
	NHTM

	Nhà nước
	NN

	Ngân sách
	NS

	Ngân sách địa phương
	NSĐP

	Ngân sách Nhà nước
	NSNN

	Ngân sách trung ương
	NSTW

	Phát hành
	PH

	Quyết toán
	QT

	Sử dụng ngân sách
	SDNS

	Sở giao dịch
	SGD

	Số thứ tự
	STT

	Tính chất nguồn kinh phí
	TCNKP

	Tài khoản
	TK

	Tiền gửi
	TG

	Tài khoản tiền gửi
	TKTG

	Tiểu mục
	TM

	Thu nhập cá nhân
	TNCN

	Thành phố
	TP

	Trái phiếu Chính phủ
	TPCP

	Tín phiếu, trái phiếu
	TPTP

	Thanh toán
	TT

	Thanh toán bù trừ tập trung
	TTBTTT

	Thanh toán điện tử
	TTĐT

	Thanh toán viên
	TTV

	Thanh toán bù trừ
	TTBT

	Thanh toán vốn đầu tư
	TTVĐT

	Thường xuyên
	TX

	Trung ương
	TW

	Vốn đầu tư
	VĐT

	Việt Nam
	VN

	Việt Nam đồng
	VNĐ

	Uỷ  ban nhân dân
	UBND

	Uỷ nhiệm chi
	UNC

	Xây dựng
	XD

	Xây dựng cơ bản
	XDCB

	Xây dựng Tổ quốc
	XDTQ

	Yêu cầu thanh toán
	YCTT
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